
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG THÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:          /QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày        tháng        năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Trợ cấp tiền mai táng phí cho các đối tượng theo Quyết định 

số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 
của Thủ tướng Chính phủ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của 

Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp 
tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, 
chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 
tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 
07 tháng 12 năm 2005 của liên Bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã 
hội và Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 
21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2008 của liên Bộ: 
Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính về việc sửa đổi, bổ 
sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC về việc hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1177/TTr-SNV ngày 11 tháng     
02 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải quyết chế độ trợ cấp tiền mai táng phí cho 60 đối tượng trực 
tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính 
sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 
tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ (Danh sách kèm theo).

Tổng số tiền thực hiện trợ cấp là: 1.404.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ 
bốn trăm lẻ bốn triệu đồng).
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 
chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và cá nhân có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;                                                             
- CT, các PCT UBND tỉnh;                                   
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, KGVX (Như).  

                                              

       KT. CHỦ TỊCH
      PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Tuấn



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN MAI TÁNG PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /       /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thông tin người có công Thông tin thân nhân người có công (người hưởng trợ cấp)

STT Số hồ sơ

Họ và tên Năm 
sinh Nơi thường trú Ngày từ 

trần Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Mối 
quan 

hệ
Nơi thường trú 

 Số tiền trợ 
cấp mai táng 

phí 

Xã Mỹ Tịnh An  

1 9719 Thái Ngọc Thành 1941
Ấp An Thị, 

xã Mỹ Tịnh An, 
tỉnh Đồng Tháp

06/01/2026 Thái Thị Ngọc 
Tính 29/11/1991 Con

Ấp An Thị, 
xã Mỹ Tịnh An, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

2 9720 Dương Thị Được 1953
Ấp Mỹ An A, 

xã Mỹ Tịnh An, 
tỉnh Đồng Tháp

19/12/2025 Nguyễn Thị Việt 
Hồng 02/01/1975 Con

Ấp Mỹ An A, 
xã Mỹ Tịnh An, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Tân Hộ Cơ

3 9721 Đinh Thị Ánh Hồng 1950
Ấp 2, 

xã Tân Hộ Cơ, 
tỉnh Đồng Tháp

12/11/2025 Nguyễn Thị Niệm 01/5/1990 Con
Ấp 2, 

xã Tân Hộ Cơ, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã An Phước

4 9722 Trần Văn Chiến 1957
Ấp Hoàng Việt, 
xã An Phước, 

tỉnh Đồng Tháp
20/11/2025 Lê Thị Thùy Dương 04/7/1997 Con 

dâu

Ấp Hoàng Việt, 
xã An Phước, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000
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Xã Mỹ Đức Tây

5 9723 Nguyễn Văn Vàng 1950
Ấp Mỹ Nghĩa 1, 
xã Mỹ Đức Tây,
 tỉnh Đồng Tháp

30/9/2025 Nguyễn Văn Điền 28/02/1991 Con
Ấp Mỹ Nghĩa 1, 
xã Mỹ Đức Tây, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Hậu Mỹ

6 9724 Lê Văn Xe 1942
Ấp Hậu Quới, 
xã Hậu Mỹ, 

tỉnh Đồng Tháp
25/12/2025 Lê Văn Sáng 01/01/1983 Con

Ấp Hậu Quới, 
xã Hậu Mỹ, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

7 9725 Ngô Văn Tiếng 1952
Ấp Mỹ Thuận, 

xã Hậu Mỹ, 
tỉnh Đồng Tháp

17/12/2025 Ngô Phi Dũng 30/12/1986 Con
Ấp Mỹ Thuận, 

xã Hậu Mỹ, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Tân Phước 2

8 9726 Lê Văn Xét 1952
Ấp 3, 

xã Tân Phước 2,
 tỉnh Đồng Tháp

04/01/2026 Lê Văn Hà 21/9/1980 Con
Ấp 3, 

xã Tân Phước 2, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Mỹ Thiện

9 9727 Nguyễn Văn Phương 1938
Ấp Mỹ Thị A, 
xã Mỹ Thiện, 

tỉnh Đồng Tháp
24/01/2026 Nguyễn Tấn Hùng 21/3/1986 Con

Ấp Mỹ Thị A, 
xã Mỹ Thiện, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Xã Hội Cư

10 9728 Tô Văn Mừng 1951
Ấp An Hòa, 
xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng Tháp
05/01/2026 Tô Thành Cẩu 01/01/1982 Con

Ấp An Hòa, 
xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000
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Xã Thạnh Phú

11 9729 Lê Văn Tám 1954
Ấp 2, 

xã Thạnh Phú, 
tỉnh Đồng Tháp

18/12/2025 Hồ Thị Chính 03/02/1952 Vợ
Ấp 2, 

xã Thạnh Phú, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

12 9730 Hồ Văn Ba 1951
Ấp 3, 

xã Thạnh Phú, 
tỉnh Đồng Tháp

09/12/2025 Hồ Thị Nương 01/01/1977 Con
Ấp 3, 

xã Thạnh Phú, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Tân Phú

13 9731 Phạm Văn Năm 1951
Ấp Mỹ Lương, 

xã Tân Phú, 
tỉnh Đồng Tháp

18/10/2025 Phạm Văn Hòa 10/10/1991 Con
Ấp Mỹ Lương, 

xã Tân Phú, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Phường Mỹ Phước Tây

14 9732 Huỳnh Văn Cu 1942
Khu phố 6, 

phường Mỹ Phước Tây, 
tỉnh Đồng Tháp

01/12/2025 Huỳnh Văn Vũ 01/01/1977 Con
Khu phố 6, 

phường Mỹ Phước Tây, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Bình Phú

15 9733 Lê Văn Ba 1937
Ấp Bình Trị, 
xã Bình Phú, 

tỉnh Đồng Tháp
12/11/2025 Lê Mạnh Tuân 01/01/1979 Con

Ấp Bình Trị, 
xã Bình Phú, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

16 9734 Nguyễn Văn Dễ 1939
Ấp Bình Ninh, 
xã Bình Phú, 

tỉnh Đồng Tháp
25/10/2025 Nguyễn Thị Tám Cho 01/01/1975 Con

Ấp Bình Ninh, 
xã Bình Phú, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Xã Mỹ Thành

17 9735 Ngô Văn Dững 1953
Ấp 5, 

xã Mỹ Thành, 
tỉnh Đồng Tháp

13/10/2025 Nguyễn Thanh 
Tuyền 17/3/1954 Vợ

Ấp 5, 
xã Mỹ Thành, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000
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Xã Thanh Bình

18 9736 Phan Thị Sách 1942
Ấp Tân Hòa B, 
xã Thanh Bình, 
tỉnh Đồng Tháp

15/12/2025 Nguyễn Chí Hiệp 13/11/1977 Con
Ấp Tân Hòa B, 
xã Thanh Bình, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

19 9737 Võ Thị Thanh 1950
Ấp Tân Đông A, 
xã Thanh Bình, 
tỉnh Đồng Tháp

06/12/2025 Bùi Xuân Thu 23/3/1982 Con
Ấp Tân Đông A, 
xã Thanh Bình, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Long Hưng  

20 9738 Nguyễn Văn Tứ 1955
Ấp 1, 

xã Long Hưng, 
tỉnh Đồng Tháp

23/10/2025 Nguyễn Thị Thu Phương 25/6/1984 Con
Ấp 1, 

xã Long Hưng, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

21 9739 Nguyễn Thị Xê 1946
Ấp 3, 

xã Long Hưng, 
tỉnh Đồng Tháp

11/11/2025 Trần Văn Nghề 01/01/1985 Con
Ấp 3, 

xã Long Hưng, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Bình Trưng

22 9740 Lê Thị Sáu 1947
Ấp Hữu Lợi, 

xã Bình Trưng, 
tỉnh Đồng Tháp

28/10/2025 Dương Thị Trang 01/01/1967 Con
Ấp Bình Hòa B, 
xã Bình Trưng, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

23 9741 Bùi Thị Trích 1952
Ấp Hữu Thuận, 
xã Bình Trưng, 
tỉnh Đồng Tháp

27/12/2025 Trần Trung Tính 10/6/2001 Cháu
Ấp Hữu Lợi, 

xã Bình Trưng, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

24 9742 Nguyễn Kim Dung 1955
Ấp Hữu Thuận, 
xã Bình Trưng, 
tỉnh Đồng Tháp

16/01/2026 Trần Minh Tâm 25/6/1979 Con
Ấp Hữu Thuận, 
xã Bình Trưng, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Long Định

25 9743 Huỳnh Thị Đẹp 1947
Ấp Trung B, 

xã Long Định, 
tỉnh Đồng Tháp

31/10/2025 Nguyễn Minh Lý 10/9/1985 Con
Ấp Trung B, 

xã Long Định, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000
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26 9744 Nguyễn Thị Nhẹ 1955
Ấp Trung, 

xã Long Định, 
tỉnh Đồng Tháp

03/01/2026 Nguyễn Công Thành 20/10/1986 Con
Ấp Trung, 

xã Long Định, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

27 9745 Phạm Thị Vân 1955
Ấp Tây B, 

xã Long Định, 
tỉnh Đồng Tháp

06/01/2026 Nguyễn Văn Bảo 01/01/1953 Chồng
Ấp Tây B, 

xã Long Định, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

28 9746 Nguyễn Văn Nặng 1964
Ấp Nam, 

xã Long Định, 
tỉnh Đồng Tháp

05/11/2025 Nguyễn Thị Đấu 01/01/1965 Vợ
Ấp Nam, 

xã Long Định, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Vĩnh Kim

29 9747 Bùi Tiến Quỳnh 1950
Ấp Vĩnh Hòa, 
xã Vĩnh Kim, 

tỉnh Đồng Tháp
18/11/2025 Bùi Thị Phượng 27/9/1983 Con

Ấp Vĩnh Hòa, 
xã Vĩnh Kim, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

30 9748 Triệu Văn Tiết 1953
Ấp Vĩnh Quí, 
xã Vĩnh Kim, 

tỉnh Đồng Tháp
10/11/2025 Triệu Thị Thu Hương 15/7/1986 Con

Ấp Vĩnh Quí, 
xã Vĩnh Kim, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Xã Kim Sơn

31 9749 Phạm Ngọc Lệ 1959
Ấp Mỹ, 

xã Kim Sơn, 
tỉnh Đồng Tháp

21/12/2025 Phan Văn Sơn 01/01/1958 Chồng
Ấp Mỹ, 

xã Kim Sơn, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

32 9750 Trần Văn Xinh 1948
Ấp Hội, 

xã Kim Sơn, 
tỉnh Đồng Tháp

29/11/2025 Trần Hoàng Phương 23/02/1976 Con
Ấp Hội, 

xã Kim Sơn, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

33 9751 Lê Thị Hóa 1951
Ấp Mỹ Thạnh, 
xã Kim Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp
06/12/2025 Đỗ Thị Ngọc 06/4/1990 Con

Ấp Mỹ Thạnh, 
xã Kim Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Xã Tam Nông 

34 2296 Nguyễn Văn Chính 1943
Ấp Phú Xuân, 
xã Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp
25/01/2026 Nguyễn Thị Vẹn 09/10/1958 Vợ

Ấp Phú Xuân, 
xã Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000
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35 2297 Tống Thị Tình 1952
Ấp Phú Nông, 
xã Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp
27/12/2025 Huỳnh Văn Thi 01/01/1952 Chồng

Ấp Phú Nông, 
xã Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Phường An Bình

36 2298 Trần Văn Hồng 1950
Khóm 1, 

phường An Bình,
 tỉnh Đồng Tháp

10/9/2025 Trần Văn Ly 01/01/1988 Con
Khóm 1, 

phường An Bình, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Phường Mỹ Ngãi

37 2299 Nguyễn Văn Tấn 1948
Khóm 14, 

phường Mỹ Ngãi,
 tỉnh Đồng Tháp

30/11/2025 Nguyễn Thị Lẹ 01/12/1989 Con
Khóm 15,

phường Mỹ Ngãi,
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Bình Hàng Trung

38 2300 Trần Minh Tâm 1948 Xã Bình Hàng Trung,
 tỉnh Đồng Tháp 30/10/2025 Trần Thanh Dùm 1986 Con

Ấp 3T,
xã Bình Hàng Trung,

 tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

39 2301 Đào Phước Lộc 1938 Xã Bình Hàng Trung,
 tỉnh Đồng Tháp 13/11/2025 Dương Thị Điệp 01/01/1975 Con

Ấp 3,
xã Bình Hàng Trung,

 tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Xã Mỹ Hiệp

40 2302 Nguyễn Thị Liễu 1930
Ấp Bình Mỹ B, 

xã Mỹ Hiệp, 
tỉnh Đồng Tháp

29/10/2025 Hồ Văn Út 01/01/1971 Con
Ấp Bình Mỹ B,

xã Mỹ Hiệp,
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Thanh Mỹ

41 2303 Võ Văn Nỉ (Nĩ) 1940
Ấp Mỹ Tân, 

xã Thanh Mỹ, 
tỉnh Đồng Tháp

27/12/2025 Võ Minh Trị 01/01/1975 Con
Ấp Mỹ Tân,

xã Thanh Mỹ,
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000
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Xã Phong Mỹ

42 2304 Lê Thị Đào 1952
Ấp 10, 

xã Phong Mỹ,
 tỉnh Đồng Tháp

25/8/2025 Nguyễn Hữu Giang 10/7/2001 Cháu
Ấp 10,

xã Phong Mỹ,
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

43 4091/ĐT-2A Trần Văn Ca 1930
Ấp 2, 

xã Phong Mỹ, 
tỉnh Đồng Tháp

10/01/2026 Trần Văn Sơn 01/01/1971 Con
Ấp 2,

xã Phong Mỹ, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

44 2305
Lê Minh Hải
Lê Văn (Minh) 
Hải

1951
Ấp 11, 

xã Phong Mỹ, 
tỉnh Đồng Tháp

02/7/2025 Lê Minh Nhứt 26/12/1984 Con
Ấp 11,

xã Phong Mỹ,
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

45 2306 Trần Văn Chớ 1956
Ấp 10, 

xã Phong Mỹ, 
tỉnh Đồng Tháp

24/12/2025 Trần Văn Nỏn 14/12/1986 Con
Ấp 10,

xã Phong Mỹ,
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Phương Thịnh

46 2307 Nguyễn Văn Cọp 1946
Ấp 3, 

xã Phương Thịnh,
 tỉnh Đồng Tháp

26/9/2025 Nguyễn Thị Ngân 01/01/1986 Con
Ấp 3,

xã Phương Thịnh,
 tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Mỹ Thọ

47 2308 Trần Văn Thay 
(Thai) 1951

Ấp Mỹ Đông Nhất,
 xã Mỹ Thọ, 

tỉnh Đồng Tháp
07/12/2025 Trần Hoàng Dũng 09/9/1989 Con

Ấp Mỹ Đông Nhất,
xã Mỹ Thọ,

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

48 179/ĐT-1A Phan Thị Tư 1957
Ấp Tân Trường,

xã Mỹ Thọ,
tỉnh Đồng Tháp

08/9/2025 Phạm Hồng Thanh 08/12/1979 Con
Ấp Tân Trường,

xã Mỹ Thọ,
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Phường Cao Lãnh

49 2309 Đỗ Văn Đạt 1952
Khóm An Nhơn,

phường Cao Lãnh,
tỉnh Đồng Tháp

09/01/2026 Nguyễn Thị Ánh 
Duyên 13/9/1960 Vợ

Khóm An Nhơn,
phường Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000
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Xã Tháp Mười

50 2310 Nguyễn Văn Chệt 1959
Ấp Mỹ An 2,

xã Tháp Mười,
tỉnh Đồng Tháp

21/01/2026 Bùi Thị Hai 01/01/1956 Vợ
Ấp Mỹ An 2, 

xã Tháp Mười, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Xã Tân Khánh Trung

51 2311 Trần Văn Quít 1955
Ấp Hưng Quới 2, 

xã Tân Khánh Trung,
 tỉnh Đồng Tháp

30/12/2025 Trần Văn Hiếu 24/11/1982 Con
Ấp Hưng Quới 2,
 xã Tân Khánh Trung, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

Xã Mỹ An Hưng

52 2312 Lê Văn Cuộc 1953
Ấp An Phú, 

xã Mỹ An Hưng, 
tỉnh Đồng Tháp

18/10/2025 Mai Thúy Hoa 20/02/1955 Vợ
Ấp An Phú, 

xã Mỹ An Hưng,
 tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

Phường Thường Lạc

53 2314 Nguyễn Văn Hồng 1946
Khóm Tứ Thường,

 phường Thường Lạc, 
tỉnh Đồng Tháp

09/11/2025 Nguyễn Thị Diễm 07/3/1979 Con
Khóm Tứ Thường,
 phường Thường Lạc, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

54 95/ĐT-1A Võ Thị Lũy 1955
Khóm Bình Hòa Thượng, 
phường Thường Lạc,

 tỉnh Đồng Tháp
31/7/2025 Cao Văn Son 1990 Con

Khóm Bình Hòa Thượng, 
phường Thường Lạc, 

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000

55 2315 Hà Văn Bé 1944
Khóm Bình Hòa Thượng, 
phường Thường Lạc,

 tỉnh Đồng Tháp
08/10/2025 Hà Văn Sang 01/01/1973 Con

Ấp Bình Hòa Thượng,
phường Thường Lạc,

tỉnh Đồng Tháp
23.400.000



11

Xã Thường Phước

56 2316 Lê Thị Hường 1952
Ấp Trung Tâm, 

xã Thường Phước,
 tỉnh Đồng Tháp

23/12/2025 Nguyễn Thị Kim 
Quyên 27/7/1983 Con

Ấp Trung Tâm, 
xã Thường Phước,
 tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

57 2317 Trần Văn Hiền 1955
Ấp 1, 

xã Thường Phước,
 tỉnh Đồng Tháp

24/12/2025 Trần Ngọc Thắng 01/01/1981 Con
Ấp 1, 

xã Thường Phước,
 tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

58 5463/ĐT-2A Trần Thanh Dân 1958
Ấp 3, 

xã Thường Phước,
 tỉnh Đồng Tháp

07/12/2025 Lê Thị Liên 01/01/1960 Vợ
Ấp 3, 

xã Thường Phước, 
tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

59 2318 Đỗ Văn Liệp 1946

Ấp Giồng Bàn, 

xã Thường Phước,

 tỉnh Đồng Tháp

05/7/2025 Đỗ Văn Lâm 01/01/1989 Con

Ấp Giồng Bàn, 

xã Thường Phước, 

tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

60 2056/ĐT-3A Trần Thị Thửng 1947

Ấp 1, 

xã Thường Phước,

 tỉnh Đồng Tháp

27/10/2025 Nguyễn Văn Phước 01/01/1967 Con

Ấp 1, 

xã Thường Phước, 

tỉnh Đồng Tháp

23.400.000

 
 

 Tổng cộng
       1.404.000.000
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